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NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TOÀ ÁN NHÂN DÂN HUYỆN QUẢNG UYÊN - CAO BẰNG 
 

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ toạ phiên toà: B     n  T   M n; 

Các Hội thẩm nhân dân: 

                                        + Phan Hà Minh; 

                                        +   an Văn Cầu. 

Thư ký Toà án ghi biên bản phiên toà: B  Mã T   Diệu - cán bộ To  án n ân 

dân  uyện Quản  Uyên - Cao Bằn . 

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Quảng Uyên - Cao Bằng tham gia 

phiên toà: Ôn  Lươn  Văn Dũn  - Kiểm sát viên. 

Ngày 24 tháng 11 năm 2017, tại n   văn  óa p ố Hòa Trung  - Hòa Nam, Tòa 

án n ân dân  uyện Quản  Uyên - Cao Bằn  xét xử sơ t ẩm côn  k ai vụ án  ìn  

sự t ụ lý số: 20/2017/HS-ST ngày 10/10/2017 đối với bị cáo: 

Đàm Văn B, sin  năm 1974 tại xã L,  uyện Q, t n  Cao Bằn ; tr  tại: Xóm N, 

xã L,  uyện Q, t n  Cao Bằn ; dân tộc: Nùng; quốc t c : Việt Nam; tôn  iáo: 

K ôn ; n    n  iệp: N    nôn ; trìn  độ văn  óa: 4/12; con ông Đ m Quan  T 

(đã c  t) và bà Lý T   S; có v  l  Nôn  T   M v  có 01 con sin  năm 1993; ti n 

án, ti n sự: K ôn . 

B  cáo đan  tại n oại tại xóm N, xã L,  uyện Q, t n  Cao Bằn . Có mặt tại 

phiên tòa. 

- Người đại diện hợp pháp của người bị hại Lục Văn G đã chết gồm: 

1. Lục Văn C, sin  năm 1960 (là bố đẻ); v n  mặt. 

2. La T   D, sin  năm 1959 (là mẹ đẻ); v n  mặt. 

Đ u tr  tại xóm P, xã H,  uyện Q, t n  Cao Bằn . 



Ông C và bà D ủy quy n c o con gái l  Lục T   E t am  ia tố tụn  t eo Giấy 

ủy quy n n  y 10/10/2017. C   E có đơn xin xét xử v n  mặt tại p iên tòa có lý 

do. 

NHẬN THẤY 
 

B  cáo Đ m Văn B  b  Viện kiểm sát n ân dân  uyện Quản  Uyên - Cao Bằn  

truy tố v    n  vi p ạm tội n ư sau: 

K oản  11  n  y 21/5/2017, Đ m Văn B đi u k iển xe mô tô biển số kiểm 

soát 11Z1- 4238 đi từ  ướn  t   trấn Q v  n   ở xã L, k i đ n Km2 + 700 t n  lộ 

206 (đoạn đườn  dốc KM) t uộc xóm Đ, xã Q ,  uyện Q t ì B đi u k iển xe mô tô 

lấn trái đườn  nên va c ạm v o xe mô tô biển kiểm soát 11U1- 090.57 do Lục Văn 

G, tr  tại xóm  , xã H đan  đi u k iển đi  ướn  n ư c c i u. Hậu quả xe mô tô 

của G đổ ra l  đườn  bên p ải, G rơi xuốn  ta luy âm có độ sâu k oản  3 mét; còn 

xe mô tô của B n ười đổ trư t n ã trên mặt đườn ; B v  G b  t ươn  đư c mọi 

n ười đưa v o bện  viện đa k oa  uyện Q cấp cứu.  

Sau k i xảy ra tai nạn Côn  an  uyện Quản  Uyên ti n   n  k ám n  iệm 

 iện trườn : Đoạn đườn  xảy ra tai nạn, mặt đườn  rải n ựa bằn  p ẳn , lòn  

đườn  n ựa rộn  7,09m. Đoạn đườn  cua, dốc  ướn  t  n  p ố CB -  uyện K, l  

đườn   ai bên đất đá. L  đườn  bên trái ti p  iáp ta luy dươn  rộn  0,65m, l  

đườn  bên p ải ti p  iáp ta luy âm rộn  0,7m, đườn   ai c i u.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

Các dấu v t, vật c ứn , p ươn  tiện đư c đán  số t ứ tự từ (1) - (5) t eo c i u từ 

 uyện K - t  n  p ố CB: Dấu v t (1); (2); (4) v  (5) l  v t c  xước trên mặt đườn  

n ựa; (3) l  v t m u nâu xám (v t máu). Lấy cột biển báo cấm đỗ l m mốc v  c ọn 

mép đườn  bên trái t eo  ướn   uyện K - t  n  p ố CB l m c uẩn. V t số (1) l  

v t c  xước đứt quãn , c i u  ướn  v t xước t  n  p ố CB -  uyện K có kíc  

t ước d i 6,18m rộn  0,01m. Đầu (1)  ướn  t  n  p ố CB các  mép đườn  n ựa 

bên trái 4,59m, đầu (1)  ướn   uyện K các  mép đườn  bên trái 4,43m, đầu (1) 

 ướn  t  n  p ố CB các  đầu (2)  ướn  t  n  p ố CB 4m. Đầu v t (1)  ướn  

t  n  p ố CB các  c ân cột biển báo cấm đỗ 4,5m, xun  quan  đầu v t (1)  ướn  

t  n  p ố CB có n i u mản  kín  vỡ vụn v  có 02  ọn   ươn  vỡ m u đen. V t số 

(2) l  v t c  xước, c i u  ướn  v t xước t  n  p ố CB -  uyện K kíc  t ước d i 

4,8m, rộn  0,01m. Đầu v t (2)  ướn  T  n  p ố CB các  mép đườn  n ựa bên trái 

4,1m v  các  tâm v t (3) 2,7m, đầu (2)  ướn   uyện K các  mép đườn  bên trái 

4,34m. V t số (3) l  v t m u nâu sẫm (v t máu) có kíc  t ước 0,12 x 0,2m, tâm (3) 

các  mép đườn  n ựa bên trái 2,4m. V t số (4) l  v t c  xước, c i u  ướn  v t 

xước từ  uyện K - t  n  p ố CB có kíc  t ước d i 2,6m, rộn  0,1m. Đầu (4) 

 ướn   uyện K các  đầu (1)  ướn  t  n  p ố Cao B 8,18m v  các  mép đườn  



n ựa bên trái 6,5m, đầu (4)  ướn  t  n  p ố CB các  mép đườn  bên trái 7,2m v  

các  đầu (5)  ướn   uyện K l  0,6m. V t số (5) l  v t c  xước, c i u  ướn  v t 

xước  ướn   uyện K - t  n  p ố CB kíc  t ước d i 4,25m rộn  0,07m, đầu (5) 

 ướn   uyện K nằm trên mép đườn  n ựa bên p ải v  các  mép đườn  n ựa bên 

trái l  7,09m, đầu (5)  ướn  t  n  p ố CB nằm trên l  đườn  bên p ải k t t  c 

dưới đuôi ốn  xả xe mô tô 11U1-09057 v  các  mép đườn  n ựa bên trái 7,6m. V  

trí xe mô tô 11U1-09057 nằm  p bên p ải xuốn  mặt l  đườn , đầu xe  ướn  t  n  

p ố CB, đuôi xe  ướn   uyện K. Trục sau bên trái các  mép đườn  n ựa p ía bên 

trái l  7,64m. Trục trước bên trái các  mép đườn  n ựa p ía bên trái l  7,75m. V  

trí xe mô tô 11Z1-4238 đổ n  iên  ở p ần đườn  n ựa bên trái. Trục bán  trước 

bên trái các  mép đườn  n ựa bên trái 1,72m, trục sau bên trái các  mép đườn  

n ựa bên trái l  2m. Sau k i k ám n  iệm Cơ quan đi u tra đã t u  iữ 02 xe mô tô 

để đi u tra xử lý t eo quy đ n .  

* K ám n  iệm xe mô tô biển kiểm soát 11U1-090.57: Mặt kín  đèn p a, mặt 

ốp n ựa p ía trên đèn p a có n i u v t xước,  ướn  từ trái qua p ải, kíc  t ước 

0,26 x 0,17m. Mặt n ựa kín  c i u  ậu bên p ải, mỏm tay p an , tay n m bên p ải 

có dín  bám đất b n. Mặt n o i cán  y m p ải có v t xước c i u từ trước ra sau, 

kíc  t ước 0,16 x 0,02m. C ân  iẫm trước bên p ải có dín  b n đất, đầu cao su 

c ân  iẫm b  rác , mỏm s t n ô ra n o i, con  t eo  ướn  từ dưới lên trên, từ 

trước v  sau. Mặt n o i tay n m bìn  xăn  bên p ải có dín  bám b n đất. Mặt 

n o i ốn  xả bên p ải có v t xước v  dín  bám b n đất, kíc  t ước 0,19 x 0,04m, 

c i u từ trước ra sau. Cần s t  ươn  bên trái con   ập  ướn  từ trước ra sau, 

 ươn  p ản c i u bật rời k ỏi v  trí ban đầu. C ân  iẫm trước bên trái con , bi n 

dạn ,  ướn  từ trước ra sau, cao su c ân  iẫm trước bên trái rời k ỏi v  trí ban đầu.  

* K ám n  iệm xe mô tô biển kiểm soát 11Z1-4238: Cụm đèn p a vỡ, bật rời 

k ỏi v  trí ban đầu. Mặt n o i (đoạn con ) c ân  ươn  bên p ải có v t xước  ướn  

từ dưới lên trên, từ trước ra sau, kíc  t ước 0,02 x 0,01m. Gươn  bên p ải b  vỡ 

 o n to n. Mỏm tay p an , mặt trước mỏm tay n m bên p ải có v t xước. Cán  

y m bên p ải  ãy, vỡ (v t cũ). Cần c ân p an  con  từ trước ra sau, từ dưới lên 

trên. Mặt n o i mỏm c ân p an  v t xước, v t mới. Mỏm c ân  iẫm p ía trước 

bên p ải con , bi n dạn ,  ướn  từ dưới lên trên, từ trước ra sau, mỏm cao su b  

xước. Giá s t đèo   n  p ía dưới bên p ải có v t xước. Cần s t  ươn  c i u  ậu 

bên trái con   ập, bi n dạn ,  ướn  từ trước ra sau, p ần n ựa v  p ần mặt  ươn  

b  bật rời k ỏi v  trí ban đầu. Mỏm c  n b n trước bên p ải có v t xước từ trước ra 

sau, kíc  t ước 0,02 x 0,02m.  

Lục Văn G sau k i đư c đưa đ n bện  viện đa k oa  uyện Quản  Uyên cấp 

cứu, rồi đư c c uyển đ n bện  viện Việt Đức đã c  t v o  ồi 04  n  y 22/5/2017 



k i đan  trên đườn  c uyển tuy n. Tại bản k t luận  iám đ n  p áp y trên  ồ sơ số 

002/17/GĐHS n  y 17/8/2017 của Trun  tâm p áp y Sở y t  Cao Bằn  k t luận: 

N uyên n ân c  t của Lục Văn G l  c ảy máu não, p   não,  ẫy vỡ p ức tạp 

xươn  sọ mặt,  ậu quả của c ấn t ươn  sọ não nặn . 

Sau tai nạn  ia đìn  Đ m Văn B đ n  ia đìn  n ười b   ại t ốn  n ất bồi 

t ườn  với tổn  số ti n 90.000.000đ (C ín mươi triệu đồn ). Gia đìn  n ười b   ại 

đã n ận đủ v  cam k t k ôn  k i u kiện v  sau.  

N  y 04/7/2017 Cơ quan cản  sát đi u tra côn  an  uyện Quản  Uyên đã trả 

lại xe mô tô biển kiểm soát 11U1-090.57 c o Lục T   E (l  c    ái Lục Văn G). 

Tại bản Cáo trạn  số 20/KSĐT-TA ngày 09 tháng 10 năm 2017 của Viện kiểm 

sát n ân dân  uyện Quản  Uyên - Cao Bằn   đã truy tố b  can Đ m Văn B v  tội 

“Vi p ạm qui đ n  v  đi u k iển p ươn  tiện  iao t ôn  đườn  bộ” t eo quy đ n  

tại k oản 1 Đi u 202 Bộ luật  ìn  sự. 

Tại p iên tòa b  cáo Đ m Văn B k ai, b  cáo đư c đ o tạo lái xe v  đư c cấp 

Giấy p ép lái xe  ạn   1 v o t án  11/2004; v  sự việc tai nạn  iao t ôn  xảy ra 

ngày 21/5/2017  iữa b  cáo với n ười b   ại Lục Văn G đ n  n ư nội dun  bản 

Cáo trạn  đã nêu. B  cáo bi t   n  vi của mìn  sai, vi p ạm p áp luật. 

Đại diện Viện kiểm sát n ân dân  uyện Quản  Uyên t am  ia p iên to  k t 

luận vẫn  iữ n uyên quan điểm truy tố đối với b  cáo n ư bản Cáo trạn . Căn cứ 

v o tín  c ất, mức độ   n  vi p ạm tội của b  cáo v   ậu quả của tội p ạm, đại 

diện Viện kiểm sát đ  n    áp dụn  k oản 1 Đi u 202; điểm b, p k oản 1 Đi u 46; 

Đi u 60 Bộ luật  ìn  sự, đ  n    xử p ạt b  cáo Đ m Văn B từ 24 đ n 30 tháng tù 

n ưn  c o  ưởn  án treo, t ời  ian t ử t ác  từ 48 đ n 60 t án . V  tan  vật vụ 

án, trả c i c xe mô tô biển kiểm soát biển kiểm soát 11Z1- 4238 cho b  cáo Đ m 

Văn B; n ưn  tạm  iữ để bảo đảm t i   n  án.  

B  cáo k ôn  có ý ki n tran  luận với k t luận của đại diện Viện kiểm sát. 

Căn cứ v o các c ứn  cứ, t i liệu đã đư c t ẩm tra tại p iên to , căn cứ v o 

k t quả tran  luận tại p iên to , trên cơ sở xem xét đầy đủ, to n diện t i liệu, c ứn  

cứ, ý ki n của Kiểm sát viên, b  cáo v  n ữn  n ười t am  ia tố tụn  k ác. 
 

XÉT THẤY 
 

Lời k ai n ận tội của b  cáo Đ m Văn B tại p iên to  p     p với các t i liệu 

c ứn  cứ có tron   ồ sơ vụ án n ư biên bản k ám n  iệm  iện trườn  vụ tai nạn 

 iao t ôn , biên bản k ám n  iệm xe mô tô biển kiểm soát 11U1-090.57, biên bản 

k ám n  iệm xe mô tô biển kiểm soát 11Z1-4238 và bản k t luận  iám đ n  p áp y 

trên  ồ sơ. Cụ t ể, k oản  11  n  y 21/5/2017 Đ m Văn B đi u k iển xe mô tô 



biển số kiểm soát 11Z1- 4238 đi từ  ướn  t   trấn Q v  n   ở xã L, k i đ n Km2 + 

700 t n  lộ 206 t uộc xóm Đ, xã Q ,  uyện Q t ì B đi u k iển xe mô tô lấn trái 

đườn  nên va c ạm v o xe mô tô biển kiểm soát 11U1- 090.57 do Lục Văn G đan  

đi u k iển đi  ướn  n ư c c i u. Hậu quả, B v  G b  t ươn  đư c mọi n ười đưa 

v o bện  viện đa k oa  uyện Q cấp cứu, riên  Lục Văn G đư c c uyển đ n bện  

viện Việt Đức đã c  t v o  ồi 04  n  y 22/5/2017 k i đan  trên đườn  c uyển 

tuy n. Tại bản k t luận  iám đ n  p áp y trên  ồ sơ số 002/17/GĐHS n  y 

17/8/2017 của Trun  tâm p áp y Sở y t  Cao Bằn  k t luận: N uyên n ân c  t của 

Lục Văn G l  c ảy máu não, p   não,  ẫy vỡ p ức tạp xươn  sọ mặt,  ậu quả của 

c ấn t ươn  sọ não nặn . B  cáo B đi u k iển xe mô tô đi k ôn  đ n  p ần đườn  

 ây tai nạn đã l m t iệt  ại tín  mạn  của n ười b   ại Lục Văn G; do vậy, có đủ 

cơ sở k t luận b  cáo Đ m Văn B vi p ạm qui đ n  v  đi u k iển p ươn  tiện  iao 

t ôn  đườn  bộ t eo qui đ n  tại k oản 1 Đi u 202 Bộ luật  ìn  sự, xét t ấy Cáo 

trạn  của Viện kiểm sát n ân dân  uyện Quản  Uyên k t luận v  truy tố b  cáo l  

có căn cứ v  đ n  p áp luật. 

Xét tín  c ất, mức độ   n  vi p ạm tội của b  cáo t ấy rằn , b  cáo đư c đ o 

tạo lái xe v  đư c cấp Giấy p ép lái xe  ạn   1, bi t r  các quy t c đảm bảo an 

to n  iao t ôn  đườn  bộ n ưn  đã đi u k iển xe mô tô đi k ôn  đ n  p ần đườn  

 ây tại nạn với lỗi vô ý, l m t iệt  ại tín  mạn  của n ười b   ại Lục Văn G, nên 

cần p ải xử p ạt n  iêm k  c b  cáo n ằm đảm bảo tín   iáo dục riên  v  p òn  

n ừa tội p ạm. 

 Tuy n iên, k i quy t đ n   ìn  p ạt xem xét đ n n ân t ân t ấy b  cáo có 

n ân t ân tốt, k ôn  có ti n án, ti n sự; sau k i p ạm tội đã t ăm  ỏi độn  viên v  

k  c p ục to n bộ  ậu quả c o  ia đìn  n ười b   ại, quá trìn  đi u tra v  tại p iên 

to  b  cáo t  n  k ẩn k ai n ận   n  vi p ạm tội của mìn  nên b  cáo B  đư c 

 ưởn  các tìn  ti t  iảm n ẹ trác  n iệm  ìn  sự qui đ n  tại điểm b, p k oản 1 

Đi u 46 Bộ luật  ìn  sự.  

Căn cứ v o tín  c ất, mức độ p ạm tội của b  cáo, sau k i xem xét các tìn  ti t 

 iảm n ẹ v  n ân t ân của b  cáo; Hội đồn  xét xử k ôn  p ạt các  ly b  cáo ra 

k ỏi đời sốn  xã  ội, tạo đi u kiện c o b  cáo k  c p ục lỗi lầm của bản t ân. 

Về trách nhiệm dân sự: N  y 27/5/2017, b  cáo v   ia đìn  đã bồi t ườn  c o 

 ia đìn  n ười b   ại Lục Văn G số ti n 90.000.000đ (C ín mươi triệu đồn ); sự tự 

n uyện t ỏa t uận bồi t ườn  của các bên k ôn  trái với quy đ n  tại các Đi u 

585, 591 và 601 Bộ luật dân sự nên đư c Hội đồn  xét xử c ấp n ận. 

Về v t ch ng v  án: Vật c ứn  c uyển t eo  ồ sơ vụ án  iện nay C i cục T i 

  n  án dân sự  uyện Quản  Uyên đan  quản lý t eo biên bản  iao n ận vật c ứn  

số: 22 ngày 11/10/2017 l  c i c xe mô tô biển kiểm soát 11Z1- 4238 l  của b  cáo 



Đ m Văn B, sau tai nạn xe đã  ỏn  nên Hội đồn  xét xử trả lại c i c xe mô tô c o 

b  cáo, n ưn  tạm  iữ để bảo đảm t i   n  án.  

Về án phí: B  cáo Đ m Văn B p ải c  u án p í  ìn  sự sơ t ẩm t eo quy đ n  

tại Đi u 99 Bộ luật tố tụn   ìn  sự và N    quy t số 326/2016/UBTVQH14 n  y 

30/12/2016 quy đ n  v  án p í, lệ p í To  án. 

Vì các lẽ trên,  

QUYẾT ĐỊNH: 

 

1. Tuyên bố: B  cáo Đ m Văn B p ạm tội “Vi p ạm qui đ n  v  đi u k iển 

p ươn  tiện  iao t ôn  đườn  bộ”. 

Áp dụn  k oản 1 Đi u 202; điểm b, p k oản 1 Đi u 46 v  Đi u 60 Bộ luật 

 ìn  sự.  

Xử phạt: B  cáo Đ m Văn B 18 (Mười tám) t án  t  c o  ưởn  án treo, t ời 

 ian t ử t ác  l  36 (Ba mươi sáu) t án , t ời  ian t ử t ác  tín  từ n  y tuyên án. 

Giao b  cáo Đ m Văn B c o Uỷ ban n ân dân xã L,  uyện Q, t n  Cao Bằn   iám 

sát v   iáo dục tron  t ời  ian t ử t ác . 

2. Về trách nhiệm dân sự: Áp dụn  các Đi u 585, 591 và 601 Bộ luật dân sự.  

C ấp n ận sự tự n uyện của b  cáo Đ m Văn B bồi t ườn  các k oản ti n 

t iệt  ại với tổn  số ti n 90.000.000đ (C ín mươi triệu đồn ) c o đại diện  ia đìn  

n ười b   ại G là Lục Văn C (bố đẻ n ười b   ại). Xác n ận ôn  Lục Văn C đã 

n ận đủ ti n. 

3. Về vật ch ng vụ án: 

Trả c i c xe mô tô biển kiểm soát biển kiểm soát 11Z1- 4238 cho b  cáo Đ m 

Văn B, tr  tại xóm N, xã L,  uyện Q, t n  Cao Bằn ; n ưn  tạm  iữ để bảo đảm t i 

  n  án.  

Xác n ận, c i c xe mô tô  iện nay C i cục T i   n  án dân sự  uyện Quản  

Uyên đan  quản lý. 

4. Về án phí: Áp dụn  Đi u 99 Bộ luật tố tụn   ìn  sự v  N    quy t số 

326/2016/UBTVQH14 n  y 30/12/2016 của Quốc  ội quy đ n  v  án p í, lệ p í 

Toà án. 

B  cáo Đ m Văn B p ải c  u án p í  ìn  sự sơ t ẩm số ti n l  200.000đ (Hai 

trăm n  ìn đồn ) để sun  quỹ N   nước. 

Án xử côn  k ai sơ t ẩm, b  cáo có quy n k án  cáo bản án tron  t ời  ạn 15 

n  y kể từ n  y tuyên án. Riên  đại diện  ia đìn  n ười b   ại có quy n k án  cáo 

bản án tron  t ời  ạn 15 n  y kể từ n  y n ận đư c bản án c ín .  



 

Nơi nhận:                                                                      T.M HỘI ĐỒNG XÉT XỬ  

- Tòa án t n ;                                                           Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa 

- Sở tư p áp;  

- VKS  uyện; 

- Côn  an  uyện; 

- C i cục TH  dân sự  uyện; 

- UBND xã L; 
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- Gia đìn  n ười b   ại;                                                                          

- Lưu: Án văn, TH   ìn  sự v   ồ sơ.                                
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